
Sở, Ngành 

chấm

Điểm rà 

soát (HD01)
Điểm TB

 Công thương: 100,00 VHTT: 98,56  Công an: 95,00  Tài nguyên MT: 99,00  Sở Nội vụ: 103,80 Văn phòng TU: 98,00  UBMTTQVN: 97,70

 Thuế: 95,72  Y tế: 89,64  Quân sự: 92,73  Xây dựng:  92,00  Thống kê: 99,74 Ban Tổ chức: 97,75  Hội LHPN: 97,80

 Kho bạc: 100,00  Giáo dục:  99,55  Tư pháp:  100,00 GTVT: 96,00  VP.UBNDTP: 100,00 Ban Tuyên giáo: 100,30  Liên đoàn LĐ: 95,08

 Tài chính: 96,60  LĐTBXH: 100,00  Tòa án: 94,00  Quy hoạch KT:* 102,00 Thông tin TT: 90,00  Ủy ban Kiểm tra: 96,00  Thành đoàn: 92,40

 Kế hoạch ĐT: 92,50  BHXH: 99,81  Thanh tra: 97,00 An toàn GT:  91,50 Ban Dân tộc: 93,00  Ban Dân vận: 94,50  Hội LHTN: 94,20

NH CSXH 95,00 BQLATTP 99,00  Viện kiểm sát: 95,00  Hội CCB: 97,92

Du lịch:* 105,00  Thi hành án: 97,00  Hội CTĐ: 91,75

Hội Kh.học: 99,75

Hiệp hội DN: 91,00

Hội Luật gia: 97,50

Hội NCtuổi: 99,00

 Điểm TB: 97,83  Điểm TB: 97,76  Điểm TB: 95,82  Điểm TB: 96,10  Điểm TB: 97,31  Điểm TB: 97,31  Điểm TB: 95,83

 Công thương: 100,00 VHTT 99,06  Công an: 90,00  Tài nguyên MT: 99,50  Sở Nội vụ: 98,15 Văn phòng TU: 97,50  UBMTTQVN: 97,90

 Thuế: 95,44  Y tế: 83,77  Quân sự:  91,75  Xây dựng: 93  Thống kê: 99,25 Ban Tổ chức: 99,25  Hội LHPN:* 105,00

 Kho bạc: 100,00  Giáo dục: 99,70  Tư pháp:  98,60 GTVT: 96,00  VP.UBNDTP: 100,00 Ban Tuyên giáo: 99,65  Liên đoàn LĐ: 95,65

 Tài chính: 96,95  LĐTBXH: 99,30  Tòa án: 99,70  Quy hoạch KT: 90,00 Thông tin TT: 87,50  Ủy ban Kiểm tra: 88,50  Thành đoàn: 91,60

 Kế hoạch ĐT: 83,50  BHXH:* 105,00  Thanh tra: 97,00 An toàn GT:  90,00 Ban Dân tộc: 95,50  Ban Dân vận: 92,50  Hội LHTN: 93,20

NH CSXH 92,00 BQLATTP:* 105,00  Viện kiểm sát: 90,00  Hội CCB: 97,92

Du lịch: 99,00  Thi hành án: 98,50  Hội CTĐ: 91,50

Hội Kh.học:* 104,75

Hiệp hội DN: 96,00

Hội Luật gia: 98,50

Hội NCtuổi: 99,00

 Điểm TB: 95,27  Điểm TB: 98,64  Điểm TB: 95,08  Điểm TB: 93,70  Điểm TB: 96,08  Điểm TB: 95,48  Điểm TB: 97,37

 Công thương: 99,90 VHTT 98,51  Công an: 100,00  Tài nguyên MT: 99,50  Sở Nội vụ: 96,90 Văn phòng TU: 98,00  UBMTTQVN:* 103,10

 Thuế: 95,06  Y tế: 79,42  Quân sự:  98,07  Xây dựng:*  100,00  Thống kê: 99,17 Ban Tổ chức: 98,25  Hội LHPN: 95,15

 Kho bạc: 100,00  Giáo dục:* 104,70  Tư pháp:  98,00 GTVT:* 102,00  VP.UBNDTP: 100,00 Ban Tuyên giáo: 99,90  Liên đoàn LĐ: 98,16

 Tài chính:* 103,25  LĐTBXH: 98,30  Tòa án: 87,00  Quy hoạch KT: 96,00 Thông tin TT: 90,50  Ủy ban Kiểm tra: 98,00  Thành đoàn: 85,00

 Kế hoạch ĐT: 90,00  BHXH: 99,83  Thanh tra: 95,50 An toàn GT:  87,00 Ban Dân tộc: 91,00  Ban Dân vận:* 101,00  Hội LHTN: 90,00

NH CSXH 98,00 BQLATTP 82,50  Viện kiểm sát: 90,00  Hội CCB: 95,83

Du lịch: 98,50  Thi hành án: 96,50  Hội CTĐ: 92,50

Hội Kh.học: 98,00

Hiệp hội DN: 99,00

Hội Luật gia: 97,50

Hội NCtuổi: 100,00

 Điểm TB: 97,82  Điểm TB: 93,88  Điểm TB: 95,01  Điểm TB: 96,90  Điểm TB: 95,51  Điểm TB: 99,03  Điểm TB: 95,84

 Công thương: 100,00 VHTT 99,19  Công an: 90,00  Tài nguyên MT: 99,50  Sở Nội vụ: 97,55 Văn phòng TU: 98,00  UBMTTQVN: 97,95

 Thuế:* 101,44  Y tế: 86,45  Quân sự: 91,20  Xây dựng:  94,00  Thống kê:* 104,78 Ban Tổ chức: 98,25  Hội LHPN: 99,95

 Kho bạc:* 105,00  Giáo dục:  99,25  Tư pháp:* 105,00 GTVT: 96,00  VP.UBNDTP: 100,00 Ban Tuyên giáo: 100,05  Liên đoàn LĐ:* 104,07

 Tài chính: 94,00  LĐTBXH:* 105,00  Tòa án:* 105,00  Quy hoạch KT: 96,00 Thông tin TT: 93,50  Ủy ban Kiểm tra: 98,00  Thành đoàn: 90,90

 Kế hoạch ĐT:* 105,00  BHXH: 99,79  Thanh tra: 97,00 An toàn GT:  80,00 Ban Dân tộc: 94,00  Ban Dân vận: 95,00  Hội LHTN:* 105,00

NH CSXH:* 104,00 BQLATTP 99,00  Viện kiểm sát: 90,00  Hội CCB:* 103,83

Du lịch: 99,00  Thi hành án:* 104,50  Hội CTĐ:* 100,50

Hội Kh.học: 98,50

Hiệp hội DN: 91,00

Hội Luật gia:* 103,50

Hội NCtuổi:* 105,00

 Điểm TB: 101,21  Điểm TB: 98,11  Điểm TB: 97,53  Điểm TB: 93,10  Điểm TB: 97,97  Điểm TB: 97,86  Điểm TB: 100,02
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG CÁC QUẬN THUỘC CỤM 2 - NĂM 2019

813,97

969,33 821,66

Kết quả tổng hợpNội dung 3

Đơn vị

Nội dung 5

973,21 829,50



Sở, Ngành 

chấm

Điểm rà 

soát (HD01)
Điểm TB

 Công thương: 99,90 VHTT 98,55  Công an:* 105,00  Tài nguyên MT: 98,60  Sở Nội vụ: 94,45 Văn phòng TU: 97,00  UBMTTQVN: 88,70

 Thuế: 95,07  Y tế:* 102,80  Quân sự:  92,49  Xây dựng:  90,00  Thống kê: 99,57 Ban Tổ chức: 98,00  Hội LHPN: 95,75

 Kho bạc: 100,00  Giáo dục:  99,25  Tư pháp:  100,00 GTVT: 96,00  VP.UBNDTP: 100,00 Ban Tuyên giáo: 100,10  Liên đoàn LĐ: 96,46

 Tài chính: 93,48  LĐTBXH: 99,30  Tòa án:* 105,00  Quy hoạch KT: 96,00 Thông tin TT: 89,25  Ủy ban Kiểm tra: 97,00  Thành đoàn: 89,00

 Kế hoạch ĐT: 86,00  BHXH: 99,78  Thanh tra: 97,00 An toàn GT:  81,00 Ban Dân tộc: 92,50  Ban Dân vận: 93,00  Hội LHTN: 91,80

NH CSXH 90,00 BQLATTP 98,50  Viện kiểm sát:* 105,00  Hội CCB: 98,17

Du lịch: 95,00  Thi hành án: 98,50  Hội CTĐ: 92,25

Hội Kh.học: 95,50

Hiệp hội DN: 81,00

Hội Luật gia: 98,50

Hội NCtuổi: 99,00

 Điểm TB: 94,21  Điểm TB: 99,70  Điểm TB: 100,43  Điểm TB: 92,32  Điểm TB: 95,15  Điểm TB: 97,02  Điểm TB: 93,28

 Công thương:* 105,00 VHTT: 98,67  Công an: 95,00  Tài nguyên MT:* 105,00  Sở Nội vụ: 98,55 Văn phòng TU: 98,50  UBMTTQVN: 97,85

 Thuế: 95,38  Y tế: 82,19  Quân sự:  91,19  Xây dựng:  91,00  Thống kê: 99,78 Ban Tổ chức: 99,25  Hội LHPN: 96,45

 Kho bạc: 100,00  Giáo dục:  99,60  Tư pháp:  100,00 GTVT: 91,00  VP.UBNDTP:* 105,00 Ban Tuyên giáo:* 105,00  Liên đoàn LĐ: 95,85

 Tài chính: 94,00  LĐTBXH: 100,00  Tòa án: 89,30  Quy hoạch KT: 96,00 Thông tin TT:* 99,75  Ủy ban Kiểm tra: 96,50  Thành đoàn: 92,00

 Kế hoạch ĐT: 91,50  BHXH: 100,00  Thanh tra:* 102,00 An toàn GT:* 100,00 Ban Dân tộc: 94,50  Ban Dân vận: 93,00  Hội LHTN: 100,00

NH CSXH: 95,00 BQLATTP 94,50  Viện kiểm sát: 90,00  Hội CCB: 98,75

Du lịch: 99,00  Thi hành án: 99,00  Hội CTĐ: 91,75

Hội Kh.học: 97,00

Hiệp hội DN: 95,00

Hội Luật gia: 97,50

Hội NCtuổi: 99,00

 Điểm TB: 97,13  Điểm TB: 95,83  Điểm TB: 95,21  Điểm TB: 96,60  Điểm TB: 99,52  Điểm TB: 98,45  Điểm TB: 96,47

 Công thương: 100,00 VHTT:* 104,26  Công an: 95,00  Tài nguyên MT: 99,50  Sở Nội vụ: 98,40 Văn phòng TU:* 104,50  UBMTTQVN: 97,55

 Thuế: 95,09  Y tế: 87,98  Quân sự:  91,93  Xây dựng:  92,00  Thống kê: 98,69 Ban Tổ chức: 99,25  Hội LHPN: 98,50

 Kho bạc: 100,00  Giáo dục:  99,30  Tư pháp: 100,00 GTVT: 96,00  VP.UBNDTP: 100,00 Ban Tuyên giáo: 100,20  Liên đoàn LĐ: 96,36

 Tài chính: 95,90  LĐTBXH: 99,30  Tòa án: 99,90  Quy hoạch KT: 96,00 Thông tin TT: 90,00  Ủy ban Kiểm tra:* 103,50  Thành đoàn:* 98,30

 Kế hoạch ĐT: 96,50  BHXH: 99,80  Thanh tra: 97,00 An toàn GT:  89,00 Ban Dân tộc:* 105,00  Ban Dân vận: 95,00  Hội LHTN: 96,00

NH CSXH 98,00 BQLATTP 90,00  Viện kiểm sát: 95,00  Hội CCB: 98,25

Du lịch: 99,00  Thi hành án: 98,50  Hội CTĐ: 91,25

Hội Kh.học: 96,00

Hiệp hội DN: 98,00

Hội Luật gia: 95,00

Hội NCtuổi: 100,00

 Điểm TB: 97,78  Điểm TB: 96,77  Điểm TB: 96,76  Điểm TB: 94,50  Điểm TB: 98,42  Điểm TB: 100,49  Điểm TB: 96,84

Quận

 Phú Nhuận

Quận

 Tân Phú

Quận Gò Vấp

818,96

959,80 815,95

Sở ngành chấm Sở ngành chấm

672,11

BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG CÁC QUẬN THUỘC CỤM 2 - NĂM 2019

Đơn vị

Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3 Nội dung 4 Nội dung 5 Nội dung 6 Nội dung 7 Kết quả tổng hợp

Sở ngành chấm Sở ngành chấm Sở ngành chấm Sở ngành chấm Sở ngành chấm

679,20

956,36681,56

835,57991,95



 


